MÔN ÂM NHẠC LỚP  6
Họ và tên giáo viên: Phùng Thị Hồng Hạnh
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết;
Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết; 
Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
	Tuần
	Tên bài/ Tên chủ đề
	Số tiết
	Tiết theo thứ tự
	Thiết bị
	Địa điểm
	Bổ sung, điều chỉnh

	

	Chủ đề 1 :Tuổi Học Trò
	4
	
	
	
	

	1

	- Học bài hát: Con đường học trò.
Nghe nhạc: Bài Tháng năm học trò.
	1
	1
	Đàn phím, thanh phách.
	-Lớp học.
	

	2
	Thường thức âm nhạc: Giới thiệu cây đàn piano.
Ôn bài hát: Con đường học trò.
	1
	2
	Hình ảnh cây đàn piano, đàn phím.
	Lớp học.
	

	3
	Lí thuyết âm nhạc: các thuộc tính cơ bản cảu âm thanh có tính nhạc.
Đọc nhạc: Bài TĐN số 1
	1
	3
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	4
	Vận dụng sáng tạo.
	1
	4
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	Chủ Đề 2:
Cuộc sống tươi đẹp.
	4
	
	
	
	

	5
	Học bài hát: Đời sống không già vì có chúng em.
	1
	5
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	6
	Nghe nhạc: Tác phẩm The Blue Danube ( Sông Da Nuyp xanh)
Ôn bài hát: Đời sống không già vì có chúng em.
	1
	6
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	7
	Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ Latin.
Nhạc cụ: Ôn luyện một số nhạc cụ đã học.
	1
	7
	Hình ảnh nhạc cụ.
	Lớp học.
	

	8
	       Ôn tập và kiểm tra giữa kì.
	1
	8
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	Chủ đề 3:
Nhớ ơn thầy cô.
	4
	
	
	
	

	9
	Học hát: Thầy cô là tất cả.
Nghe nhạc: Thầy cô là tất cả.
	1
	9
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	10
	Nhạc lí: Nhịp 4/4
Đọc nhạc: Bài TĐN số 2
Ôn bài hát: Thầy cô là tất cả.
	1
	10
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	11
	Âm nhạc thường thức: Giới thiệu hình thức hát bè.
Ôn bài đọc nhạc số 2
	1
	11
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	12
	Vận dụng- sáng tạo
	1
	12
	Đàn phím. 
	Lớp học.
	

	
	Chủ đề 4: Ước mơ hòa bình.
	5
	
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	13
	Học bài hát: Những ước mơ.
	1
	13
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	14
	Nghe nhạc: Trích đoạn chương IV bản giao hưởng số 9.
Ôn bài hát : Những ước mơ.
	1
	14
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	15
	Ôn tập cuối kì I
	1
	15
	Đàn phím. Ảnh nhac sĩ.
	Lớp học.
	

	16
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	16
	Đàn phím, Nhạc cụ minh họa.
	Lớp học.
	

	17
	Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Ký và tác phẩm Bài ca hy vọng.

	1
	17
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	18
	Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn.
Vận dụng sáng tạo. 

	1
	18
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	


Học kì II: 17 tuần  = 17 tiết
	
	Chủ đề 5:Giai điệu quê hương
	4
	
	
	
	

	19
	Học bài hát: Mưa rơi.
Nghe nhạc: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Mừng hội hoa bông.
	1
	19
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	20
	Đọc nhạc: Bài TĐN số 3
Ôn bài hát: Mưa rơi.
	1
	20
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	21
	Thường thức âm nhạc: Giới thiệu khèn và sáo trúc.
Ôn bài hát: Mưa rơi.
	1
	21
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	22
	Vận dụng- Sáng tạo.
	1
	22
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	Chủ đề 6: Mẹ trong trái tim em.
	4
	
	
	
	

	23
	Học bài hát: Chỉ có một trên đời.
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Johannes Brahms và bản Lullaby
	1
	23
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	24
	Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung
Đọc nhạc: Bài TĐN số 4
Ôn bài hát: Chỉ có một trên đời.
	1
	24
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	25
	Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã cho bài hát hoặc bài TĐN.
	1
	25
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	26
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	1
	26
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	Chủ đề 7: Đến với âm nhạc nước ngoài.
	4
	
	
	
	

	27
	Học bài hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng.
	1
	27
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	28
	Nghe nhạc: Bài hát Auld Langsyne
Ôn bài hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng.
	1
	28
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	29
	Lí thuyết âm nhạc: Dấu hóa, bậc chuyển hóa.
Đọc nhạc: Bài TĐN số 5.
	1
	29
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	30
	Vận dụng- Sáng tạo.
	1
	30
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	Chủ đề 8: Bác Hồ với thiếu nhi
	4
	
	
	
	

	31
	Học bài hát: Bác hồ người cho em tất cả.
Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê hương tôi.
	1
	31
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	32
	Ôn tập cuối kì II
	1
	32
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	33
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	33
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	34
	Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng, qua kể chuyện âm nhạc. Âm vang một khúc khải hoàn ca.
Ôn bài hát: Bác Hồ người cho em tất cả.
	1
	34
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	35
	Nhạc cụ giai điệu đã chọn.
	1
	35
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	


















MÔN ÂM NHẠC LỚP 7
Họ và tên giáo viên: Phùng Thị Hồng Hạnh
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết;
Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết; 
Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
	Tuần
	Tên bài/ Tên chủ đề
	Số tiết
	Tiết theo thứ tự
	Thiết bị
	Địa điểm
	Bổ sung, điều chỉnh

	

	CHỦ ĐỀ 1:NGÀY KHAI TRƯỜNG (4 tiết)
	

4
	
	
	
	

	1

	Học hát bài: Khai trường
	1
	1
	Đàn phím, thanh phách.
	-Lớp học.
	

	2
	· Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
	1
	2
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	   3
	· Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vàbài hát Tuổi đời mênh mông
· Ôn bài hát Khai trường
    -ÔnBài đọc nhạc số 1
	1
	3
	Ảnh nhạc sĩ trịnh công Sơn
Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	4
	Vận dụng sáng tạo.
	1
	4
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 2: MÔI TRƯỜNG XANH(4 tiết)
	4
	
	
	
	

	5
	· Học hát bài: Vì cuộc sống tươi đẹp 
Nghe nhạc: Tác phẩm Alouette (Tiếng chim sơn ca
	1
	5
	Đàn phím, thanh phách.
Tác phẩm cho học sinh nghe nhạc
	Lớp học.
	

	6
	Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	6
	Đàn phím, thanh phách
Hình ảnh nhạc cụ..
	Lớp học.
	

	7
	· Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hátNhạc rừng
Ôn bài hát: Vì cuộc sống tươi đẹp
	1
	7
	Ảnh nhạc sĩ.
Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	8
	Vận dụng – Sáng tạo
	1
	8
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 3: THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
	4
	
	
	
	

	9
	Học hát bài: Nhớ ơn thầy cô
	1
	9
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	10
	· Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, dấu quay lại, khung thay đổi.
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
	1
	10
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	11
	· Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số thể loại ca khúc
· Ôn Bài đọc nhạc số 2
Ôn bài hát: Nhớ ơn thầy cô
	1
	11
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	12
	Vận dụng- sáng tạo
	1
	12
	Đàn phím. 
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (4 tiết)
	5
	
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	13
	Học hát bài: Lí kéo chài

	1
	13
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	14
	· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi.

Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	14
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	15
	Ôn tập cuối kì I
	1
	15
	Đàn phím. Ảnh nhac sĩ.
	Lớp học.
	

	16
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	16
	Đàn phím, Nhạc cụ minh họa.
	Lớp học.
	

	17
	· Thường thức âm nhạc: Dân ca một số vùng miền Việt Nam
Ôn bài đọc nhạc số 3 – Inh lả ơi.
	1
	17
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	18
	Vận dụng – Sáng tạo
	1
	18
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	


Học kì II: 17 tuần  = 17 tiết
	
	CHỦ ĐỀ 5: NHỊP ĐIỆU MÙA XUÂN (4 tiết)
	4
	
	
	
	

	19
	· Học hát bài: Mùa xuân ơi
	1
	19
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	20
	· Thường thức âm nhạc: Giới thiệu cồngchiêng, đàn t’rưng của Tây Nguyên. 
Ôn bài hát: Mùa xuân ơi.
	1
	20
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	21
	· Lí thuyết âm nhạc: Các kí hiệu tăng trường độ.
· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 – Mùa xuân trong rừng
	1
	21
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	22
	Vận dụng- Sáng tạo.
	1
	22
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết)
	4
	
	
	
	

	23
	Học hát bài: Santa Lucia
	1
	23
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	24
	· Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ.
Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	24
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	25
	· Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn cello và contrabass
Ôn bài hát: Santa Lucia
	1
	25
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	26
	Vận dụng – Sáng tạo 
	1
	26
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 7: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4tiết)
	4
	
	
	
	

	27
	Học hát bài: Đời cho em những nốt nhạc vui
	1
	27
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	28
	· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5
Ôn bài hát Đời cho em những nốt nhạc vui
	1
	28
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	29
	· Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Tchaikovsky và 
khúc nhạc Chèo thuyền.
Ôn Bài đọc nhạc số 5
	1
	29
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	30
	Vận dụng- Sáng tạo.
	1
	30
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 8: MÙA HÈ CỦA EM
	3
	
	
	
	

	31
	· Học bài hát: Mưa hè
Nghe nhạc: Bài hát Hè về
	1
	31
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	32
	Ôn tập cuối kì II
	1
	32
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	33
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	33
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	34
	· Nhạc cụ giai điệu kèn phím.
Ôn bài hát: Mưa hè
	1
	34
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	35
	Vận dụng – Sáng tạo
	1
	35
	Đàn phím
	Lớp học.
	


MÔN ÂM NHẠC LỚP 8
Họ và tên giáo viên: Phùng Thị Hồng Hạnh
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết;
Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết; 
Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
	Tuần
	Tên bài/ Tên chủ đề
	Số tiết
	Tiết theo thứ tự
	Thiết bị
	Địa điểm
	Bổ sung, điều chỉnh

	

	
CHỦ ĐỀ 1: CHÀO NĂM HỌC MỚI (4 tiết)
	

4
	
	
	
	

	    1
	Học hát bài: Chào năm học mới
Nghe nhạc: Bài hát Bay lên nhé nụ cười
	
1
	
1
	Đàn phím, thanh phách.
	-Lớp học.
	

	2
	· Lí thuyết âm nhạc: Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đo trưởng
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
	1
	2
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	   3
	· Ôn bài hát: Chào năm học mới
· TĐN: Số 1
    -ÔnBài đọc nhạc số 1
	1
	3
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	4
	Vận dụng sáng tạo.
	1
	4
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 2: TÔI YÊU VIỆT NAM(4 tiết)
	4
	
	
	
	

	5
	· Học hát bài: Việt Nam ơi
Nghe nhạc: Bài hát  Ngàn ước mơ Việt Nam
	1
	5
	Đàn phím, thanh phách.
Tác phẩm cho học sinh nghe nhạc
	Lớp học.
	

	6
	Nhạc cụ giai điệu kèn phím
 Thường thức âm nhạc
	1
	6
	Đàn phím, thanh phách
Hình ảnh nhạc cụ..
	Lớp học.
	

	7
	Nhạc cụ giai điệu kèn phím

	1
	7
	Ảnh nhạc sĩ.
Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	8
	Vận dụng – Sáng tạo

	1
	8
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	9
	Kiểm tra 
	1
	9
	Đàn phím, thanh phách
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 3: HÒA CA ( 4 tiết)
	1
	
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	10
	Hát: Bài hát hai bè
	1
	10
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	11
	· Thường thức âm nhạc: Hợp xướng
· Ôn Bài đọc nhạc số 2
Ôn hát liên khúc
	1
	11
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	12
	Lý thuyết âm nhạc: Nhịp ¾
Đọc nhạc: TĐN số 2
	1
	12
	Đàn phím. 
	Lớp học.
	

	13
	Vận dụng – Sáng tạo
	5
	
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 4: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG (4 tiết)
	1
	13
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	14
	Học bài hát: Nơi ấy trường xa
Nghe nhạc: Nơi đảo xa
	1
	14
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	15
	· Thường thức âm nhạc: Đàn ghita và Ukulele
· Ôn bài hát: Nơi ấy trường xa
	1
	15
	Đàn phím. Ảnh nhạc cụ
	Lớp học.
	

	16
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	16
	Đàn phím, Nhạc cụ minh họa.
	Lớp học.
	

	17
	Nhạc cụ giai điệu
	1
	17
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	18
	Ôn tập
	1
	18
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	



Học kì II: 17 tuần  = 17 tiết
	
	CHỦ ĐỀ 5: CHÀO  XUÂN (4 tiết)
	4
	
	
	
	

	19
	· Học : Bài hát Ngày tết quê em
	1
	19
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	20
	· Thường thức âm nhạc: nhạc sĩ Trần hoàn và bài hát một mùa xuân nho nhỏ 
Ôn bài hát: Ngày tết quê em
	1
	20
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	21
	· Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6/8
· Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 
	1
	21
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	22
	Vận dụng- Sáng tạo.
	1
	22
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4tiết)
	4
	
	
	
	

	23
	Học hát bài: Hát lên cho ngày mai
Nghe nhạc.
	1
	23
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	24
	· Ôn bài hát: Hát lên cho ngày mai
Nhạc cụ giai điệu kèn phím
	1
	24
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	25
	· Lý thuyết âm nhạc: Gam thứ, Giọng thứ, giọng la thứ
Tập đọc nhạc số 4
	1
	25
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	26
27
	Vận dụng – Sáng tạo 
Kiểm tra giữ kì II

	1
	26
27
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	
	CHỦ ĐỀ 7: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (4tiết)
	4
	
	
	
	

	28
	Học hát bài: Soi bóng bên hồ
	1
	27
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	29
	Thường thức âm nhạc: Đàn nguyệt và đàn tính
Ôn bài hát: Soi bóng bên hồ
	1
	28
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	30
	· Lý thuyết âm nhạc: Đảo phách
Đọc nhạc: TĐN số 5
	1
	29
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	30
	Vận dụng- Sáng tạo.
	1
	30
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	31
	Vận dụng- Sáng tạo
	3
	
	
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 8:  NHỊP ĐIỆU MÙA HÈ 
	
	
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	32
	Ôn tập
	1
	32
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	33
	Kiểm tra cuối lì II 
	1
	33
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	34
	Nghe nhạc: bài hát xôn xao mùa hè
 Thường thức âm nhạc
	1
	34
	Đàn phím, thanh phách.
	Lớp học.
	

	35
	Vận dụng- sáng tạo
	1
	35
	Đàn phím
	Lớp học.
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